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ĐƯỜNG SẮT BẮC - NAM

ĐƯỜNG TRỤC ĐÔNG - TÂY (120M)

ĐƯỜNG TRỤC BẮC - NAM (60M)

CUNG VĂN HOÁ

CÔNG CỘNG
ĐÔ THỊ

CÔNG CỘNG
ĐÔ THỊ

CCO-03

0,20
80 5

4

VH-04

2,60
40% 5

4

TH-05

2,31
40% 3

-

CXO-09
1,79
5% 1

-

CCO-04

0,30
80 5

4

CCD-05
0,32
40% 5

-

BX-02

1,10
80 5

4
BX-01

1,10
80 5

4

VH-01

2,01
40% 5

-

BV

4,24
40% 9

-

CCO-05
0,30
40% 5

-

YT-01

0,05
40% 5

-

CXO-10

3,74
5% 1

-

CCD-06

1,70
40% 5

-

CXO-05
1,36
5% 1

-

CCO-06

0,22
80 5

4

CXO-07

1,71
5% 1

-

TH-01

3,02
40% 3

-

CXO-03

3,34
5% 1

-

TH-02

2,24
40% 3

-

TH-06
2,27
40% 3

1

CCO-02

0,22
80 5

4

VHD

6,36
40% 5

-

CXO-06

1,97
5% 1

-

TH-04

2,27
40% 3

-

THPT-01

4,24
80 5

4

CXO-04
2,70
5% 1

-

CXO-08

2,10
5% 1

-

CXO-01

1,31
5% 1

-

CC-01
3,64
60% 22

-

CXD-01
7,49
5% 1

-

HTKT-01

3,08
40% 1

-

BT-02
19,04

80 2

-

CCD-01
6,00
40% 5

-

BT-01

43,57
80 2

-

TH-03
2,46
40% 3

-

MN-05

3,96
- -

-

CXCL

0,92
5% 1

-

MN-04
1,16

- -

-

MN-03

7,07
- -

-

MN-01

6,64
- -

-
MN-02

6,91
- -

-

VH-02

2,24
40% 5

-

VH-03

2,24
40% 5

-

CXD-02
9,23
5% 1

-

CXD-03

5,04
5% 1

-

CXD-05
8,73
5% 1

-

CXD-04

6,72
5% 1

-

CC-02

5,24
60% 22

-

CC-03

3,67
60% 22

-

CC-04

3,37
60% 22

-

CC-05

7,61
60% 22

-

CC-06

6,28
60% 22

-

CC-07

3,67
60% 22

-

CC-08

3,37
60% 22

-

CC-09

4,73
60% 22

-

CC-10
2,29
60% 22

-

CC-11

2,24
60% 22

-

CC-12

3,57
60% 22

-

YT-02

0,05
40% 5

-

YT-03

0,05
40% 5

-

YT-04
0,05
40% 5

-

YT-05

0,05
40% 5

-

CCD-02

8,99
40% 5

-

CCD-03

8,26
40% 5

-

CXO-02
3,14
5% 1

-

CCTT-1

2,54
40% 5

-
CCTT-2

2,77
40% 5

-

BT-03

13,79
80 2

-

CXO-11

2,0
5% 1

-

VH-05

2,37
40% 5

-

CCD-04

0,39
40% 5

-

CCO-01

0,20
80 5

4

YT-06

0,05
40% 5

-

TRƯỜNG LIÊN CẤP

TRƯỜNG LIÊN CẤP

TRƯỜNG LIÊN CẤP

BIỆT THỰ

BIỆT THỰ

BỆNH VIỆN

NHÀ THI ĐẤU TDTT

43,6 HA

19,0 HA

TRƯỜNG LIÊN CẤP

TRƯỜNG LIÊN CẤP

TRƯỜNG LIÊN CẤP

ĐẤT Y TẾ

ĐẤT GIÁO DỤC (MẪU GIÁO, TH, THCS)

ĐẤT VĂN HÓA

ĐẤT NHÓM NHÀ Ở THẤP TẦNG

ĐẤT DỊCH VỤ - CẤP ĐƠN VỊ Ở

ĐẤT CÂY XANH ĐƠN VỊ Ở

CHÚ THÍCH

ĐẤT DỊCH VỤ - CÔNG CỘNG ĐÔ THỊ

ĐẤT CÂY XANH CÔNG CỘNG CẤP ĐÔ THỊ

ĐẤT NHÓM NHÀ Ở CHUNG CƯ

ĐẤT GIÁO DỤC CẤP ĐÔ THỊ (THPT)

TRƯỜNG MẦM NON

TRƯỜNG TIỂU HỌC

TRƯỜNG THCS

TRƯỜNG THPT

KÝ HIỆU

CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ
CẤP ĐÔ THỊ

CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI CẤP
ĐÔ THỊ

CÔNG TRÌNH Y TẾ
CẤP ĐÔ THỊ

ĐẤT CÂY XANH CHUYÊN DỤNG

DÂN SỐ (NGƯỜI)DIỆN TÍCH (HA)

KÝ HIỆU

MẬT ĐỘ XÂY DỰNG (%) TẦNG CAO TỐI ĐA
(TẦNG)

MẶT NƯỚC

ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT

RANH GIỚI QUY HOẠCH  

ĐẤT BÃI ĐỖ XE

CC-10

3,37
80 5

4

Ha

Người

I
85,18

25-60 2-22
11.735

Ha

Người

II
34,00

40-60 2-22

13.462

Ha

Người

III
46,00

40-60 2-22
16.589

Ha

Người

IV
70,83

40-60 2-22
15.034

Ha

Người

V
35,49

40-60 2-22
15.706

Ha

Người

VI
41,64

40-60 2-22
18.595

0M

50M

100M
200M
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